
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 37 2012 UXTC 14 tuần tái phát/VMC 3 lần

17 2 48 2022 UXTC 16 tuần

18 3 69 6006 UBT (P) 8 cm

18 4 50 2002 UXTC 18 tuần

18 5 48 2022 UXTC 14 tuần

18 6 50 3023 UXTC 14 tuần

18 7 21 ĐT UBT(T) 12cm

8 30 3013 UBT 16 cm

3 0 0

3 0 0

17 1 50 5005 UXTC 14 tuần

17 2 46 3003 UXTC 18 tuần/Rong huyết

17 3 32 0000 UXTC 18 tuần/VMC NS

18 4 47 ĐT UXTC 20 tuần

18 5 45 0000 UXTC 16 tuần/Thiếu máu

18 6 42 2002 UXTC 14 tuần

18 7 40 2012 UXTC 18 tuần/Thiếu máu

8 34 0000 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 41 2032 U dịch trong BT(T)/VMC 3 lần

17 2 17 ĐT UBT to

17 3 41 2002 UXTC to

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH HÀ 1

G CHUỒN + CẢNH + CẨM NHUNG

G CHUỒN + CẢNH + CẨM NHUNG

DỰ BỊ

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO

BS SẢN A + PHƯƠNG THẢO

THU HÀ 2 + THẢO.PNT.DT

THU HÀ 2 + NGỌC DIỄM

TH.VÂN + YÊN + THU HÀ 3

TH.VÂN + YÊN + THU HÀ 3

TH.VÂN + YÊN + THU HÀ 3

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH HÀ 1

D.MINH + MAI PHƯƠNG1 + TẤN ĐẠT

D.MINH + MAI PHƯƠNG1 + TẤN ĐẠT

D.MINH + MAI PHƯƠNG1 + TẤN ĐẠT

THIÊN TRANG + H THỊNH 1 + MINH ĐỨC

THIÊN TRANG + H THỊNH 1 + MINH ĐỨC

DỰ BỊ

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + THANH MAI 

BS SẢN A + THANH UYÊN

HỒNG CẨM + LỤA.BM + C.TUYỀN.NT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + C.TUYỀN.NT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP (T) , KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Cắt PP có u , KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC + Bóc UBT(P) + Cắt 2 TV 

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Từ ngày 23/11/2015 đến ngày 29/11/2015 (Tuần4)

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP

NGUYỄN NGỌC HÀ

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ NGỌC HẢI

DƯƠNG THỊ BÍCH TRÂM

LÊ THỊ BÍCH

LÊ THỊ LA

LÊ THỊ NGỌC HÂN

TRƯƠNG THỊ THÚY

PHAN THỊ DIỆU LIÊN

VŨ THỊ HẰNG

TRẦN THỊ SANG

NGUYỄN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

ĐÀO THỊ KIM DUNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN MẬU TIÊN

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ NGỌC DUNG 

VŨ THỊ TUYẾT MAI

LÊ THỊ ĐẠO

CAO KIM DUNG

PHẠM THỊ NGỌC BÍCH

4643

4691

4706

4688

8407

8336

4508

SHC

8427

4692

4685

4701

4699

4677

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

8377

4674

PM

Ngày: 23/11/2015 

Ngày: 24/11/2015 

Ngày: 25/11/2015 

8379

8322

8350

8334



18 4 65 5015 UBT(T) to

18 5 50 3013 UXTC 14 tuần

18 6 43 2022 UXTC 14 tuần nhiều nhân

18 7 38 0000 UXTC 12 tuần nhiều nhân/Thoái hóa

8 38 2002 UXTC 16 tuần nhiều nhân

3 0 0

3 0 0

17 1 32 2012 UBT nghi K

17 2 49 1001 UXTC 24 tuần tái phát/VMC

18 3 61 2011 UBT(P) to

18 4 55 5025 UXTC 14 tuần tái phát

18 5 50 3013 UXTC 14 tuần

18 6 47 2002 NXTC 14 tuần + Nang BT(T)

7 46 2072 UXTC 18 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 64 4024 UBT(T); CĐ khác: UXTC

17 2 60 2012 UBT 2 bên dạng đặc

18 3 60 4004 UXTC 14 tuần

18 4 49 1021 UXTC 14 tuần/VMC RT

18 5 52 2012 UXTC 16 tuần

18 6 43 ĐT Đa NXTC gây rong huyết

7 47 2002 UXTC 14 tuần

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + HOÀI NAM

DỰ BỊ

BS SẢN A + TRUNG HIẾU

THU THỦY + NG.LAN.BM + D.TRINH.BM

THU THỦY + NG.LAN.BM + D.TRINH.BM

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + HOÀI NAM

TÔ NGUYỆT + A.THƯ2 + X.TRANG 3

TÔ NGUYỆT + A.THƯ2 + X.TRANG 3

THU NGUYỆT + X.TRANG 1 + NỚP

THU NGUYỆT + X.TRANG 1 + NỚP

DỰ BỊ

BS SẢN A + LIÊN HƯƠNG 

HƯƠNG THU + TẠLINH + TRÍ 2

DỰ BỊ

BS SẢN A + MỸ GÁI 

BS SẢN A + K.XUYẾN

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

LỢI + DŨNG.YQG + H.NHUNG.YQG

LỢI + DŨNG.YQG + H.NHUNG.YQG

HƯƠNG THU + TẠLINH + TRÍ 2

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Ngày 19 tháng 11 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt PP có u; nếu đại thể nghi K Cắt MNL + Phân g/đ

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt PP (P) , KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC + Bóc UBT(T)

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP (T) , KTSD

TRẦN THỊ TUYẾT MAI

PHẠM THỊ NHƯ HOA

DIỆP THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

PHẠM THỊ MAI

LÊ THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ PHỔI

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ CHUNG

VŨ THỊ HÒA

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THÊU

ĐINH THỊ HẬU

TRẦN THỊ NĂM

NGUYỄN THỊ CHÍN

ĐỒNG THỊ HỆ

NGUYỄN THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ NGÀI

PHẠM THỊ THU

HỒ THỊ MINH HIỀN

HỒ THỊ ĐIỆP

BN SẢN A

4757

4759

4718

4715

4760

4625

4758

KP

8451

8466

8490

8481

8431

8426

427UB

8452

4712

KP

4719

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 26/11/2015 

Ngày: 27/11/2015 


